DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN CỦA

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TRACENT)
	STT
	Trọng tài viên
	Năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Hộ khẩu thường trú
	Nghề nghiệp, trình độ chyên môn
	Ghi chú

	1 
	Trịnh Thị Bích


	1953
	Nữ
	Việt Nam
	74 đường số 85, phường Tân Quy, quận 7, Tp.HCM
	Luật sư, Thạc sĩ luật
	

	2 
	Nguyễn Mạnh Bình
	1956
	Nam
	Việt Nam
	174/120 Chu Văn An, P.12,

Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
	Thạc sĩ Luật
	

	3 
	Nguyễn Thanh Bình


	1950
	Nam
	Việt Nam
	6/8A Phạm Văn Hai, P.2,

Quận Tân Bình, Tp.HCM
	Cao học Luật, Cử nhân kinh tế, Cử nhân triết học; Nguyên chánh Thanh tra Sở Tư Pháp Tp. HCM
	

	4 
	Nguyễn Xuân Chiến
	1958
	Nam
	Việt Nam
	206/1 Bis Diện Biên Phủ - P.25-

Q. Bình Thạnh - Tp.HCM
	Luật sư, Thạc sĩ Luật
	

	5 
	Huỳnh Tấn Đạt
	1965
	Nam
	Việt Nam
	95/53/16 Khu phố 2, P.An Lạc,

Q.Bình Tân, Tp.HCM
	Cử nhân Luật

Cử nhân Hành chính
	

	6 
	Nguyễn Văn Hậu
	1957
	Nam
	Việt Nam
	203 XV Nghệ Tĩnh, P.17,

Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
	Luật sư, Cử nhân Kinh tế
	

	7 
	Trương Thị Hòa


	1947
	Nữ
	Việt Nam
	Số 9 Nguyễn Thành Ý,

Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
	Luật sư, Thạc sĩ Luật

Thạc sĩ sử học
	

	8 
	Nguyễn Thanh Hoài
	1970
	Nam
	Việt Nam
	281A Lạc Long Quân, P.10,

Quận Tân Bình, Tp.HCM
	Luật sư, Kiến trúc sư
	

	9 
	Đinh Huy Hoàng
	1956
	Nam
	Việt Nam
	443/13B Lê Văn Sỹ, P.12,

Quận 3, Tp.HCM
	Luật sư, Cử nhân Kinh tế
	

	10 
	Vũ Trọng Khang
	1953
	Nam
	Việt Nam
	31 C Nơ Trang Long, P.7,

Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
	Thạc sĩ Luật, Cử nhân Ngoại thương
	

	11 
	Phan Tự Lập
	1954
	Nam
	Việt Nam
	2/6 Hồng Hà, Phường 2,

Quận Tân Bình, Tp.HCM
	Luật sư, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Toán-Tin học
	

	12 
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	1951
	Nữ
	Việt Nam
	174/49 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Quận 3, Tp.HCM
	Luật sư, Thạc sĩ Luật
	

	13 
	Hồ Quang Nghĩa
	1951
	Nam
	Việt Nam
	61 Phan Đăng Lưu, P.7,

Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
	Luật sư
	

	14 
	Nguyễn Văn On
	1933
	Nam
	Việt Nam
	337/2 Lê Văn Sỹ, P.1,

Quận Tân Bình, Tp.HCM
	Luật sư

Cử nhân Kinh tế
	

	15 
	Võ Gia Phúc
	1953
	Nam
	Việt Nam
	212/100 Nguyễn Thiện Thuật,

P.3, Quận 3, Tp.HCM
	Thạc sĩ Luật
	

	16 
	Lâm Trí Quang
	1947
	Nam
	Việt Nam
	174/49 Nguyễn Thiện Thuật,

P.3, Q.3, Tp.HCM
	Luật sư, Thạc sĩ Luật, Thạc sĩ kinh tế
	

	17 
	Trương Đình Quý
	1959
	Nam
	Việt Nam
	13.6 Chung cư 24B, Đường D5,

P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
	Cử nhân Luật, Thạc sĩ khoa học quản lý
	

	18 
	Lê Thị Bích Thọ
	1953
	Nữ
	Việt Nam
	611/1 Điện Biên Phủ, P.1,

Quận 3, Tp. HCM
	Luật sư, Tiến sĩ Luật
	

	19 
	Dương Đình Thọ
	1953
	Nam
	Việt Nam
	792/47 NGuyễn Kiệm, P.03,

Q. Gò Vấp, Tp.HCM
	Cử nhân Luật, Nguyên Trưởng phòng tuyên truyền pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM
	

	20 
	Bùi Anh Thúy
	1958
	Nam
	Việt Nam
	284/4 Nguyễn Trọng Tuyển,

P.10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM
	Luật sư, Tiến sĩ Luật
	

	21 
	Đinh Công Trí
	1940
	Nam
	Việt Nam
	174/109 Nguyễn Thiện Thuật,

P.3, Quận 3,Tp.HCM
	Luật sư, Cao học Hành chính
	

	22 
	Nguyễn Bảo Trâm
	1970
	Nữ
	Việt Nam
	290/18 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,

P.8, Q.3, Tp.HCM
	Luật sư
	

	23 
	Nguyễn Thanh Tuân
	1956
	Nam
	Việt Nam
	10 Phạm Hữu Chí, Phường 12,

Quận 5, Tp.HCM
	Luật sư, Cử nhân Kinh tế
	

	24 
	Lê Văn Tuân


	1965
	Nam
	Việt Nam
	7.21 Chung cư Phan Văn Trị,

Phường 02, Quận 5, Tp.HCM
	Luật sư, Giám đốc Công ty Luật LVT
	

	25 
	Tạ Thị Kim Tuyến
	1965
	Nữ
	Việt Nam
	265 Bạch Đằng, phường 15,

Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
	Thạc sĩ Luật
	

	26 
	Phan Hồng Việt
	1968
	Nam
	Việt Nam
	4.10 Chung Cư Thanh Niên,

P.14, Q. Tân Bình, Tp.HCM
	Luật sư, Cử nhân Anh văn
	

	27 
	Sử Thị Thanh Xuân
	1950
	Nữ
	Việt Nam
	91/14 Bis Hoà Hưng,

P.12, Quận 10, Tp.HCM
	Luật sư, Cao học Luật
	


